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	Số: 3367/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ  CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ TĨNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 30;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Công văn số 525/SVHTTDL-TCCB ngày 29/9/2010),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 12 (mười hai) thủ tục hành chính đã sửa đổi, bãi bỏ, chuyển về cấp huyện, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh. 

(Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và bổ sung mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo qui định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan Kiểm soát TTHC của TTg;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh; 
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, PKSTTHC (45 b).
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KT. CHỦ TỊCH
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Nguyễn Thiện
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12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ TĨNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày  19/11/2010

 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I. DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

		TT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên TTHC

		Lĩnh vực

		Hình thức 

		Căn cứ pháp lý



		1

		T-THI-169268-TT

		Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

		Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc

		Bổ sung 


 

		Bãi bỏ: 


- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội.

Thay thế bằng:


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.





		2

		T-HTI-051497-TT

		Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang




		Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc

		Sửa đổi 

		



		3

		T-HTI-051801-TT

		Giấy phép tổ chức lễ hội (đối với trường hợp tổ chức lần đầu)

		

		

		



		4

		T-HTI-051993-TT

		Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn).

		

		

		



		5

		T-HTI-051927-TT

		Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, địa điểm).

		

		

		



		6

		T-HTI-051974-TT

		Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam).

		

		

		



		7

		T-HTI-052063-TT

		Cấp giấý phép kinh doanh Vũ trường

		

		

		



		8

		T-HTI-051807-TT

		Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

		Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

		Sửa đổi 

		



		9

		T-HTI-053058-TT

		Cấp giấy phép trò chơi có thưởng

		Mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm

		Bãi bỏ

		Trùng lặp với TTHC số T-HTI-051497-TT



		10

		T-HTI-051808-TT

		Cấp giấy phép tiếp nhận đoàn trò chơi ngoài tỉnh.

		Mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm

		Bãi bỏ

		Trùng lặp với TTHC số T-HTI-051497-TT



		11

		T-HTI-052063-TT

		Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

		Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc

		Chuyển

về cấp huyện

		     Căn cứ Khoản 1, Điều 31, Chương VIII, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.



		12

		T-HTI-051415-TT

		Gia hạn Giấy phép kinh doanh karaoke

		Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc

		Chuyển 

về cấp huyện 

		





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BẢI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN GIẢI QUYẾT, 

BỔ SUNG MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ TĨNH.

I. Lĩnh vực Văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc

1. Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu – T-THI-169268-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu trong đó ghi rõ: nội dung (chủ đề) băng, đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc;


- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm;


- Sản phẩm đề nghị cấp phép, kèm theo bản nhạc, kịch bản.


b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép băng, đĩa ca nhạc, sân khấu: 50.000 đồng/giấy.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
 không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhân bản, bán cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu không được thực hiện các hành vi sau:


- Nhân bản băng, đĩa mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền;


- Thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung băng, đĩa đã được phép lưu hành;


- Nhân bản băng, đĩa cấm lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

2. Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - T-HTI-051497-TT.


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


 - Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn);


 - Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

 - Bản nhạc, kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu; ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời trang.

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật: 50.000đ/cái


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Mẫu số 01

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

Mẫu đơn 01

TỔ CHỨC CÁ NHÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


....................................                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     


....................................


Số ..............................


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, 

TRÌNH DIỄN THỜI TRANG




Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh


Tên tổ chức:  ...........................................................................................................


............................................................................................................................................


Địa chỉ: ................................................................ Fax.............................................


Đề nghị được cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: ..........................

.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tiêu đề: ....................................................................................................................


Địa điểm tổ chức biểu diễn: ...............................................................................................

Thời gian từ: ............................................................. Đến: ................................................


Quy mô (huyện, tỉnh, .....): ..................................................................................


                                                                             .........ngày.......tháng.......năm.......


                                                                                    Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu).

3.  Giấy phép tổ chức lễ hội (đối với trường hợp tổ chức lần đầu) - T-HTI-051801-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;



- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06/11/2009 của Chính phủ)

 b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Không 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
 Mẫu số 01


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

4. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn) - T-HTI-051993-TT.


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;



- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06/11/2009 của Chính phủ)

 b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo: 50.000 đ/cái


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):




- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) 



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

5. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, địa điểm) - T-HTI-051927-TT.


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;



- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06/11/2009 của Chính phủ)

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, mức: 50.000đ/cái


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):




- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 1) 



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

6. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam) - T-HTI-051974-TT.


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;



- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06/11/2009 của Chính phủ)

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo: 50.000 đ/cái


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):




- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 1) 



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

 Mẫu số 1

TỔ CHỨC CÁ NHÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


....................................                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     


....................................


Số ..............................


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI



Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh


Tên tổ chức:  ...........................................................................................................


............................................................................................................................................


Địa chỉ: ................................................................ Fax.............................................


Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức lễ hội: .......................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tiêu đề lễ hội: ....................................................................................................................


Địa điểm tổ chức lễ hội: .....................................................................................................


Thời gian từ: ............................................................. Đến: ................................................


Quy mô lễ hội (cấp xã, huyện, tỉnh): ..................................................................................


                                                                             .........ngày.......tháng.......năm.......


                                                                                    Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu).


7. Cấp giấý phép kinh doanh Vũ trường - T-HTI-052063-TT

1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


  - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (bản chính);


  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

  - Bản sao giấy chứng nhận trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ (có bản chính để đối chiếu).  

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề (bản chính).


 b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Không 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):




- Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu số 1)



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80 m2 trở lên



- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10lux vào độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.



- Sử dụng những bài hát, bản nhạc để khiêu vũ phải tuân theo quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.


- Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý Karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;



- Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 - 2020.


                                Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              Hà Tĩnh, ngày….. tháng …..năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG


                    Kính gửi:  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp, gia hạn giấy phép kinh doanh (viết bằng


chữ in hoa)…………………………………………………………………………...


- Địa chỉ:……………………………………………………. - Điện thoại:…………


- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………ngày cấp….…..…nơi


cấp ……………….(đối với doanh nghiệp)


- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với đơn vị sự nghiệp)......................


2. Người đại diện theo pháp luật:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):……………………..……………………………


- Năm sinh:………………………    - Chức danh:……………………….…………


- Số chứng minh thư nhân dân:………..…..ngày cấp:…….……nơi cấp…..……….


3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa)………………………….…- Năm sinh: ………..


- Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:…….…nơi cấp……………….


- Trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật…………….…………………………


4. Nội dung đề nghị cấp, gia hạn giấy phép:


- Địa chỉ kinh doanh: ……………………………………..………………………...


- Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có: ……………….……………………………


- Số lượng phòng khiêu vũ:………………………………...………………………..


- Diện tích phòng khiêu vũ:……………..…………..……………………………….


5. Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

		Tài liệu kèm theo:


- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh


- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành


- …………………………………………..…..…


- …………………………………………..…..…

		Đại diện cơ quan, doanh nghiệp


đề nghị cấp, gia hạn giấy phép


(Ký tên, đóng dấu)





           II. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM

1. Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật - T-HTI-051807-TT  


1. Trình tự thực hiện: 



Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định.


Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân và tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm;

- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên (bản chính);

- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm (bản chính);

- Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt Nam (Có chứng thực của phòng tư pháp cấp huyện).


b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả                                                               


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                                                              


8. Lệ phí (nếu có): Không 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):




- Đơn xin cấp phép triển lãm mỹ thuật (Mẫu số 01) 



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Triển lãm đưa ra nước ngoài phải có giấy mời của phía nước ngoài hoặc hợp đồng, văn bản thoả thuận giữa hai bên.



- Trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào muốn triển lãm thì phải được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú.



- Đối với Việt kiều phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.



- Đối với người nước ngoài không thuộc một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận vào đơn xin triển lãm của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước mình cư trú. Trường hợp cá nhân, tổ chức là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế.



- Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, các phương tiện chữa cháy, không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.



- Phải thực hiện đúng theo quy định về quyền tác giả tác phẩm


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.



- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.



- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động triển lãm Mỹ thuật và Gallery.

Mẫu số 01

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


     .........................                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  





Số: . . . . . . . . .



ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT 


Kính gửi:  Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh  


Tên tổ chức triển lãm:


…………………………………………………………………………….....


Địa chỉ: ……………………… 


Điện thoại: ………… ..  Fax………………...


Đề nghị được cấp giấy phép cho tổ chức triển lãm Mỹ thuật tại Việt nam


Tiêu đề của triển lãm:


Địa điểm trưng bày:


Thời hạn từ                                                 Đến


Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo)


Số lượng tác giả: (có danh sách kèm theo)


  



        
……., ngày…….. tháng ……. năm……

                                                                              Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                 (Ký, ghi rừ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


  


2. Cấp Giấy phép trò chơi có thưởng – T-HTI-053058-TT (Bãi bỏ TTHC này vì trùng với TTHC số T-HTI-051497-TT)


Lý do: Quá trình thống kê thủ tục hành chính sai

3. Cấp Giấy tiếp nhận đoàn trò chơi ngoài tỉnh – T-HTI-051808-TT (Bãi bỏ TTHC này vì trùng với TTHC số T-HTI-051497-TT)


Lý do: Quá trình thống kê thủ tục hành chính sai

4. Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke – T-HTI-052063-TT (Chuyển TTHC về cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền)



Lý do: 



Căn cứ Khoản 1, Điều 31, Chương VIII, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


5. Gia hạn Giấy phép kinh doanh Karaoke – T-HTI-051415-TT (Chuyển TTHC về cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền)



Lý do: 


Căn cứ Khoản 1, Điều 31, Chương VIII, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
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